
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Yên Vinh, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ L&Q

0108479275

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

2. Xuất bản phần mềm 5820

3. Lập trình máy vi tính 6201

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

6. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

7. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất 
động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất 
động sản (trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
L&Q
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: L&Q TRADING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: L&Q TRADING AND SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919 193 092
Email:

Fax:
Website:
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10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho 
thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ dùng hữu 
hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong kinh 
doanh: Động cơ, Dụng cụ máy, Thiết bị khai khoáng và thăm 
dò dầu, Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc 
chuyên môn, Thiết bị sản xuất điện ảnh, Thiết bị đo lường và 
điều khiển, Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học 
khác; Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) 
không kèm người điều khiển: Môtô, xe lưu động, cắm trại..., 
Cho thuê container; Cho thuê palet

7730

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

13. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

14. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

15. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, 
bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các 
khu nhà đa mục tiêu khác; Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho 
khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh 
lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; 
Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi; Vệ sinh máy móc công nghiệp; 
Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...; Dịch vụ tẩy uế và tiệt 
trùng;

8129

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:  Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Dịch vụ 
Logistics; Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Cho thuê băng, đĩa video 7722

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý thương mại; Môi giới thương mại 

4610

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ; Đại diện cho thương 
nhân ; Uỷ thác mua bán hàng hóa ; Nhượng quyền thương mại

8299

25. Quảng cáo 7310
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26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều 
hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Hoạt động quản lý 
bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động lai dắt, cứu 
hộ đường bộ

5225

27. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để 
nghỉ tạm; Ký túc xá học sinh, sinh viên; Dịch vụ lưu trú du lịch

5590

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

31. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền 
kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng; Hoạt 
động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu 
thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và 
hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh 
viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền; Hoạt động cung 
cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp.

5629

32. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

34. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Trung tâm ngoại ngữ, tin học ; Kinh doanh dịch vụ tư 
vấn du học; Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Giáo 
dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên 
môn; Dạy đọc nhanh; Dạy lái xe cho những người không hành 
nghề lái xe; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước 
công chúng;

8559(Chính)

35. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: Tư vấn giáo dục, 
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, Dịch vụ đánh 
giá việc kiểm tra giáo dục, Dịch vụ kiểm tra giáo dục, Tổ chức 
các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

36. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
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37. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám đa khoa; Phòng khám chuyên khoa: 
Phòng khám nội tổng hợp, Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ 
nội: Tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác 
thuộc hệ nội, Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn 
sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, 
Phòng khám chuyên khoa ngoại, Phòng khám chuyên khoa 
phụ sản, Phòng khám chuyên khoa nam học, Phòng khám 
chuyên khoa răng - hàm - mặt, Phòng khám chuyên khoa tai - 
mũi - họng, Phòng khám chuyên khoa mắt, Phòng khám 
chuyên khoa thẩm mỹ, Phòng khám chuyên khoa phục hồi 
chức năng, Phòng khám chuyên khoa tâm thần, Phòng khám 
chuyên khoa ung bướu, Phòng khám chuyên khoa da liễu, 
Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng, Phòng khám hỗ trợ điều 
trị cai nghiện ma túy, Phòng khám, điều trị HIV/AIDS; Phòng 
chẩn trị y học cổ truyền; Phòng xét nghiệm; Phòng khám chẩn 
đoán hình ảnh, Phòng X-Quang; Phòng khám, tư vấn và điều 
trị dự phòng; Cơ sở dịch vụ y tế 

8620

38. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

39. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; Cơ sở 
bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Cơ sở 
bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật; Cơ sở bảo trợ xã hội 
chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối 
nhiễu tâm trí; Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc 
chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần 
trợ giúp xã hội 

8730

40. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao

9311

41. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

42. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh đại lý lữ hành

7911

43. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

44. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

45. Giáo dục thể thao và giải trí 8551
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1CHU THỊ LỆ Thôn Yên Vinh, Xã 
Thanh Lâm, Huyện 
Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

145.000.000 29,000 001196012172

2TẠ VĂN 
QUÂN

Thôn Yên Vinh, Xã 
Thanh Lâm, Huyện 
Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

355.000.000 71,000 001092013029

46. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du 
lịch nội địa; Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ 
khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước 
ngoài; Dịch vụ du lịch khác: Dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua 
sắm, dịch vụ thể thao, dịch vụ vui chơi, giải trí, dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe 

7912

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001092013029
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Vinh, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Yên Vinh, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TẠ VĂN QUÂN Nam

15/08/1992 Kinh Việt Nam

26/12/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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